	TRƯỜNG THCS&THPT NGUYỄN KHUYẾN

Năm học 2020 - 2021

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	
	Thực hiện từ ngày 07 tháng 09 năm 2020



	THỨ
	TIẾT
	Diệp(T)
	Dung(T)
	Dương(T)
	Đạt(T)
	Hào(T)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	ChCờ - 6.3
	
	ChCờ - 7.5
	
	
	
	ChCờ - 9.6
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Toán - 6.2
	
	Toán - 9.1
	
	
	
	Toán - 8.6
	
	
	

	
	4
	Toán - 6.7
	
	Toán - 9.1
	Toán - 7.5
	
	Toán - 10.1
	
	
	
	

	
	5
	Toán - 6.3
	
	Tin - 6.7
	Toán - 7.4
	
	ChCờ - 10.1
	
	
	
	

	3
	1
	Toán - 6.7
	
	
	Toán - 7.4
	
	Toán - 10.1
	
	
	
	

	
	2
	Tin - 6.3
	
	
	Toán - 7.4
	
	Toán - 11.2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	Toán - 9.1
	
	
	Toán - 11.2
	
	
	Toán - 9.3
	

	
	4
	Toán - 6.2
	
	Toán - 9.1
	Toán - 7.5
	
	
	
	
	Toán - 8.4
	

	
	5
	Toán - 6.2
	
	Tin - 6.7
	Toán - 7.5
	
	Toán - 10.5
	
	
	Toán - 9.5
	

	4
	1
	Toán - 6.2
	
	
	
	
	
	Toán - 8.6
	
	Toán - 9.3
	

	
	2
	Tin - 6.3
	
	
	
	
	
	Toán - 8.3
	
	Toán - 9.3
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	Toán - 8.3
	
	Toán - 9.5
	

	
	4
	Toán - 6.3
	
	
	
	
	
	
	
	Toán - 9.5
	

	
	5
	Toán - 6.3
	
	
	
	
	
	Toán - 9.6
	
	Toán - 8.4
	

	5
	1
	
	
	
	
	
	
	Toán - 9.6
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	Toán - 9.6
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	Toán - 10.1
	Toán - 8.6
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	Toán - 10.5
	Toán - 8.3
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	Toán - 11.2
	
	
	
	

	6
	1
	Toán - 6.3
	
	
	
	
	Toán - 10.1
	Toán - 8.6
	
	Toán - 9.3
	

	
	2
	
	
	
	Toán - 7.5
	
	Toán - 10.5
	Toán - 8.3
	
	Toán - 9.5
	

	
	3
	Toán - 6.7
	
	
	
	
	Toán - 10.5
	
	
	Toán - 8.4
	

	
	4
	Toán - 6.7
	
	
	Toán - 7.4
	
	Toán - 11.2
	Toán - 9.6
	
	Toán - 8.4
	

	
	5
	SHL - 6.3
	
	
	SHL - 7.5
	
	SHL - 10.1
	SHL - 9.6
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	Huy(T)
	Khánh(T)
	Lập(T)
	Phương(T)
	Thảo(T)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	ChCờ - 7.1
	Toán - 7.2
	
	
	
	Toán - 11.1
	ChCờ - 8.5
	
	
	Toán - 10.2

	
	2
	Tin - 6.2
	Toán - 7.2
	
	Toán - 12.5
	
	
	Tin - 6.6
	
	
	Toán - 12.2

	
	3
	Tin - 6.1
	Toán - 7.1
	
	Toán - 12.5
	
	Toán - 10.4
	
	
	
	

	
	4
	
	Toán - 7.3
	
	
	
	Toán - 10.3
	Toán - 8.5
	
	
	Toán - 12.4

	
	5
	
	Toán - 7.3
	
	
	
	
	Toán - 8.5
	
	
	ChCờ - 12.4

	3
	1
	
	
	
	
	
	Toán - 11.1
	
	Toán - 11.3
	
	Toán - 10.2

	
	2
	
	
	
	
	
	Toán - 11.1
	
	Toán - 11.3
	
	Toán - 12.4

	
	3
	
	
	
	
	
	Toán - 10.3
	
	Toán - 11.5
	
	Toán - 12.4

	
	4
	
	
	
	
	
	Toán - 11.4
	
	Toán - 11.5
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	Toán - 11.4
	
	
	
	Toán - 12.2

	4
	1
	
	
	
	
	
	Toán - 10.4
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	Toán - 12.5
	
	Toán - 11.4
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	Toán - 12.5
	
	Toán - 10.3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	Toán - 7.1
	
	
	
	Toán - 10.4
	
	Toán - 11.3
	
	

	
	2
	
	Toán - 7.3
	
	Toán - 12.5
	
	Toán - 10.4
	
	Toán - 11.3
	
	Toán - 12.2

	
	3
	
	
	
	
	
	Toán - 11.1
	
	
	
	Toán - 12.4

	
	4
	
	Toán - 7.2
	
	
	
	Toán - 11.4
	
	Toán - 11.5
	
	

	
	5
	
	Toán - 7.2
	
	
	
	Toán - 10.3
	
	Toán - 11.5
	
	Toán - 10.2

	6
	1
	Tin - 6.2
	Toán - 7.1
	
	
	
	
	Tin - 6.6
	
	
	Toán - 12.4

	
	2
	
	Toán - 7.1
	
	
	
	
	
	
	
	Toán - 12.2

	
	3
	Tin - 6.1
	Toán - 7.3
	
	
	
	
	Toán - 8.5
	
	
	Toán - 12.2

	
	4
	
	
	
	
	
	
	Toán - 8.5
	
	
	Toán - 10.2

	
	5
	
	SHL - 7.1
	
	
	
	
	SHL - 8.5
	
	
	SHL - 12.4

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	Thủy(T)
	Thư(T)
	Thương(T)
	Vân(T)
	Vương(T)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	ChCờ - 8.2
	
	ChCờ - 6.6
	
	ChCờ - 6.6
	
	
	Toán - 12.3
	ChCờ - 8.1
	

	
	2
	
	
	Toán – 7.6
	
	Toán - 6.4
	
	
	Toán - 12.3
	Toán - 8.1
	

	
	3
	Toán - 9.2
	
	Toán – 7.6
	
	Toán - 6.6
	
	
	Toán - 12.1
	
	

	
	4
	Toán - 8.7
	
	Toán - 6.1
	
	
	
	
	Toán - 12.1
	Toán - 9.4
	

	
	5
	Toán - 8.2
	
	Toán - 6.1
	
	Toán - 6.5
	
	
	ChCờ - 12.1
	Toán - 9.4
	

	3
	1
	Toán - 9.2
	
	
	Toán - 7.6
	Toán - 6.4
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	Toán - 7.7
	
	
	
	Toán - 12.3
	
	

	
	3
	Toán - 8.2
	
	
	Toán - 7.7
	Toán - 6.6
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	Toán - 6.6
	
	
	Toán - 12.1
	
	

	
	5
	
	
	
	
	Toán - 6.5
	
	
	
	
	

	4
	1
	Toán - 8.2
	
	
	
	Toán - 6.6
	
	
	
	Tin - 6.4
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Toán - 9.2
	
	
	
	Toán - 6.4
	
	
	
	Toán - 8.1
	

	
	4
	Toán - 8.7
	
	
	
	
	
	
	
	Toán - 9.4
	

	
	5
	Toán - 8.7
	
	
	
	
	
	
	
	Tin - 6.5
	

	5
	1
	
	
	Toán - 6.1
	
	
	
	
	
	Tin - 6.4
	

	
	2
	
	
	Toán - 6.1
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin - 6.5
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	Toán - 8.1
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Toán - 8.7
	
	
	
	Toán - 6.5
	
	
	Toán - 12.3
	
	

	
	2
	
	
	
	Toán - 7.7
	Toán - 6.5
	
	
	Toán - 12.3
	Toán - 8.1
	

	
	3
	Toán - 9.2
	
	
	Toán - 7.7
	
	
	
	Toán - 12.1
	Toán - 9.4
	

	
	4
	Toán - 8.2
	
	
	Toán - 7.6
	Toán - 6.4
	
	
	Toán - 12.1
	
	

	
	5
	SHL - 8.2
	
	
	SHL - 7.6
	SHL - 6.6
	
	
	SHL - 12.1
	SHL - 8.1
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	Anh (NN)
	Hà(NN)
	Hải(NN)
	Hiền(NN)
	Hòa(NN)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	NNgữ - 12.2
	
	

	
	2
	
	
	
	
	NNgữ - 8.7
	
	
	
	NNgữ - 8.2
	

	
	3
	
	NNgữ - 11.1
	NNgữ - 9.3
	
	
	
	
	NNgữ - 10.5
	NNgữ - 9.6
	

	
	4
	
	
	
	
	NNgữ - 9.5
	
	
	NNgữ - 10.4
	
	

	
	5
	
	ChCờ - 12.5
	NNgữ - 9.1
	
	NNgữ - 8.4
	
	
	ChCờ - 10.4
	NNgữ - 8.3
	

	3
	1
	
	NNgữ - 12.5
	NNgữ - 6.3
	
	
	
	
	NNgữ - 12.2
	NNgữ - 8.3
	

	
	2
	
	
	NNgữ - 6.1
	
	NNgữ - 8.4
	
	
	NNgữ - 10.4
	NNgữ - 8.1
	

	
	3
	
	NNgữ - 12.1
	NNgữ - 6.2
	
	
	
	
	NNgữ - 10.5
	
	

	
	4
	
	NNgữ - 11.3
	
	
	NNgữ - 8.6
	
	
	
	NNgữ - 9.4
	

	
	5
	
	NNgữ - 11.1
	NNgữ - 9.3
	
	NNgữ - 8.6
	
	
	NNgữ - 12.4
	NNgữ - 8.2
	

	4
	1
	
	
	NNgữ - 6.3
	
	NNgữ - 8.7
	
	
	NNgữ - 10.5
	NNgữ - 9.4
	

	
	2
	
	
	NNgữ - 6.2
	
	NNgữ - 8.5
	
	
	NNgữ - 12.2
	NNgữ - 9.6
	

	
	3
	
	
	NNgữ - 6.1
	
	NNgữ - 8.4
	
	
	NNgữ - 12.4
	
	

	
	4
	
	
	NNgữ - 9.1
	
	NNgữ - 8.6
	
	
	
	NNgữ - 8.3
	

	
	5
	
	
	NNgữ - 9.3
	
	NNgữ - 9.5
	
	
	
	NNgữ - 8.1
	

	5
	1
	
	NNgữ - 12.5
	NNgữ - 9.1
	
	NNgữ - 9.5
	
	
	
	NNgữ - 8.1
	

	
	2
	
	
	NNgữ - 6.3
	
	NNgữ - 8.5
	
	
	
	NNgữ - 8.2
	

	
	3
	
	NNgữ - 12.1
	NNgữ - 6.1
	
	NNgữ - 8.5
	
	
	
	
	

	
	4
	
	NNgữ - 11.3
	
	
	NNgữ - 8.7
	
	
	
	NNgữ - 9.6
	

	
	5
	
	
	NNgữ - 6.2
	
	
	
	
	
	NNgữ - 9.4
	

	6
	1
	
	NNgữ - 12.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	NNgữ - 12.5
	
	
	
	
	
	NNgữ - 10.4
	
	

	
	3
	
	NNgữ - 11.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	NNgữ - 11.3
	
	
	
	
	
	NNgữ - 12.4
	
	

	
	5
	
	SHL - 12.5
	
	
	
	
	
	SHL - 10.4
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	Y.Nhi(NN)
	H.Nhi(NN)
	Quỳnh(NN)
	Trâm(NN)
	Cúc(V)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	ChCờ - 9.2
	
	
	NNgữ - 7.3
	
	NNgữ - 7.6
	
	NNgữ - 11.4
	
	

	
	2
	NNgữ - 6.5
	
	
	NNgữ - 7.1
	
	NNgữ - 7.7
	
	NNgữ - 11.2
	Văn - 8.5
	

	
	3
	NNgữ - 6.4
	
	
	NNgữ - 10.1
	
	NNgữ - 7.4
	
	NNgữ - 11.5
	Văn - 8.1
	

	
	4
	NNgữ - 6.6
	
	
	
	
	NNgữ - 12.3
	
	
	Văn - 9.2
	

	
	5
	
	
	
	NNgữ - 7.2
	
	NNgữ - 7.5
	
	ChCờ - 11.5
	Văn - 9.2
	

	3
	1
	NNgữ - 6.5
	
	
	NNgữ - 7.3
	
	
	
	
	Văn - 8.2
	

	
	2
	NNgữ - 9.2
	
	
	NNgữ - 7.1
	
	
	
	
	Văn - 8.2
	

	
	3
	NNgữ - 6.4
	
	
	NNgữ - 10.1
	
	
	
	
	Văn - 9.2
	

	
	4
	
	
	
	NNgữ - 10.2
	
	
	
	
	Văn - 9.2
	

	
	5
	
	
	
	NNgữ - 7.2
	
	
	
	
	Văn - 8.5
	

	4
	1
	NNgữ - 6.7
	
	
	NNgữ - 7.2
	
	NNgữ - 12.3
	
	NNgữ - 11.5
	Văn - 8.1
	

	
	2
	NNgữ - 6.7
	
	
	NNgữ - 7.1
	
	
	
	NNgữ - 11.5
	Văn - 8.1
	

	
	3
	NNgữ - 6.5
	
	
	NNgữ - 10.2
	
	NNgữ - 7.4
	
	
	Văn - 8.2
	

	
	4
	NNgữ - 6.6
	
	
	
	
	NNgữ - 7.5
	
	NNgữ - 11.2
	Văn - 8.2
	

	
	5
	NNgữ - 9.2
	
	
	NNgữ - 7.3
	
	
	
	NNgữ - 10.3
	Văn - 8.5
	

	5
	1
	
	
	
	
	
	NNgữ - 7.6
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	NNgữ - 10.2
	
	NNgữ - 7.7
	
	NNgữ - 11.2
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	NNgữ - 7.5
	
	NNgữ - 10.3
	
	

	
	5
	
	
	
	NNgữ - 10.1
	
	NNgữ - 7.4
	
	NNgữ - 11.4
	
	

	6
	1
	NNgữ - 6.7
	
	
	
	
	NNgữ - 7.6
	
	
	Văn - 9.2
	


	
	2
	NNgữ - 6.4
	
	
	
	
	
	
	NNgữ - 10.3
	Văn - 8.5
	

	
	3
	NNgữ - 6.6
	
	
	
	
	NNgữ - 12.3
	
	NNgữ - 11.4
	
	

	
	4
	NNgữ - 9.2
	
	
	
	
	NNgữ - 7.7
	
	
	Văn - 8.1
	

	
	5
	SHL - 9.2
	
	
	
	
	
	
	SHL - 11.5
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	Dương(V)
	Hà(V)
	Minh(V)
	Mỵ V
	Phi(V)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	
	Văn - 12.1
	ChCờ - 9.4
	
	
	
	
	Văn - 12.4
	ChCờ - 9.5
	

	
	2
	
	
	Văn - 6.3
	
	
	
	
	Văn - 10.4
	Văn - 9.5
	

	
	3
	
	Văn - 12.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	Văn - 10.2
	Văn - 9.6
	
	Văn - 9.3
	
	
	
	Văn - 8.3
	

	
	5
	
	
	
	
	Văn - 9.3
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	Văn - 9.4
	
	Văn - 6.6
	
	
	Văn - 12.4
	Văn - 9.5
	

	
	2
	
	
	Văn - 9.4
	
	Văn - 6.6
	
	
	Văn - 12.5
	Văn - 8.3
	

	
	3
	
	
	
	
	Văn - 6.5
	
	
	Văn - 12.5
	Văn - 8.3
	

	
	4
	
	Văn - 12.2
	Văn - 6.3
	
	Văn - 6.5
	
	
	Văn - 10.4
	
	

	
	5
	
	Văn - 10.1
	Văn - 9.6
	
	Văn - 6.4
	
	
	Văn - 10.3
	Văn - 9.1
	

	4
	1
	
	Văn - 12.2
	
	
	Văn - 6.5
	
	
	Văn - 10.3
	
	

	
	2
	
	Văn - 12.1
	
	
	Văn - 6.5
	
	
	Văn - 10.3
	
	

	
	3
	
	Văn - 12.1
	
	
	Văn - 9.3
	
	
	Văn - 10.4
	
	

	
	4
	
	Văn - 10.2
	
	
	Văn - 6.4
	
	
	Văn - 10.5
	
	

	
	5
	
	Văn - 10.1
	
	
	Văn - 6.4
	
	
	Văn - 10.5
	
	

	5
	1
	
	Văn - 10.2
	Văn - 9.4
	
	Văn - 6.6
	
	
	Văn - 12.4
	Văn - 8.3
	

	
	2
	
	Văn - 10.1
	Văn - 9.4
	
	Văn - 6.6
	
	
	Văn - 12.4
	Văn - 9.5
	

	
	3
	
	Văn - 12.2
	Văn - 9.6
	
	Văn - 9.3
	
	
	Văn - 10.5
	Văn - 9.5
	

	
	4
	
	
	Văn - 6.3
	
	Văn - 9.3
	
	
	Văn - 12.5
	Văn - 9.1
	

	
	5
	
	Văn - 12.1
	Văn - 6.3
	
	Văn - 6.4
	
	
	Văn - 12.5
	Văn - 9.1
	

	6
	1
	
	
	Văn - 9.6
	
	
	
	
	
	Văn - 9.5
	

	
	2
	
	
	Văn - 9.6
	
	
	
	
	
	Văn - 9.1
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	Văn - 9.1
	

	
	4
	
	
	Văn - 9.4
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	SHL - 9.4
	
	
	
	
	
	SHL - 9.5
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	Chiến(V)
	Thi (V)
	Thủy(V)
	Trang(V)
	Tuyền(V)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	Văn - 7.5
	
	

	
	2
	
	Văn - 11.3
	
	
	
	
	
	Văn - 7.3
	
	

	
	3
	
	Văn - 11.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	Văn - 11.4
	
	
	
	
	
	Văn - 7.7
	
	

	
	5
	
	ChCờ - 11.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	Văn - 6.2
	
	
	Văn - 7.2
	
	
	Văn - 8.6
	

	
	2
	
	
	Văn - 6.2
	
	
	
	
	
	Văn - 6.7
	

	
	3
	
	
	
	
	
	Văn - 7.1
	
	Văn - 7.5
	Văn - 6.7
	

	
	4
	
	
	Văn - 6.1
	
	
	Văn - 7.6
	
	Văn - 7.3
	Văn - 8.7
	

	
	5
	
	
	Văn - 6.1
	
	
	Văn - 7.4
	
	Văn - 12.3
	Văn - 8.4
	

	4
	1
	
	Văn - 11.3
	
	
	
	Văn - 7.6
	
	Văn - 7.5
	Văn - 8.4
	

	
	2
	
	
	
	
	
	Văn - 7.6
	
	Văn - 7.7
	Văn - 8.7
	

	
	3
	
	Văn - 11.2
	
	
	
	Văn - 7.2
	
	Văn - 7.7
	Văn - 6.7
	

	
	4
	
	Văn - 11.4
	
	
	
	
	
	Văn - 7.3
	Văn - 6.7
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	Văn - 12.3
	Văn - 8.6
	

	5
	1
	
	Văn - 11.4
	
	Văn - 11.5
	
	Văn - 7.4
	
	Văn - 7.5
	Văn - 8.7
	

	
	2
	
	Văn - 11.2
	Văn - 6.2
	Văn - 11.5
	
	Văn - 7.4
	
	Văn - 7.7
	Văn - 8.4
	

	
	3
	
	
	Văn - 6.2
	
	
	Văn - 7.2
	
	Văn - 7.3
	Văn - 8.4
	

	
	4
	
	
	Văn - 6.1
	Văn - 11.1
	
	Văn - 7.6
	
	Văn - 12.3
	Văn - 8.6
	

	
	5
	
	
	Văn - 6.1
	Văn - 11.1
	
	Văn - 7.1
	
	Văn - 12.3
	
	

	6
	1
	
	Văn - 11.2
	
	Văn - 11.1
	
	Văn - 7.4
	
	
	
	

	
	2
	
	Văn - 11.2
	
	Văn - 11.1
	
	Văn - 7.2
	
	
	Văn - 8.6
	

	
	3
	
	Văn - 11.3
	
	Văn - 11.5
	
	Văn - 7.1
	
	
	Văn - 8.7
	

	
	4
	
	Văn - 11.4
	
	Văn - 11.5
	
	Văn - 7.1
	
	
	
	

	
	5
	
	SHL - 11.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	Cân(MT)
	Gấm(MT)
	Tâm(N)
	Thủy(N)
	Trang(MT)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	
	
	ChCờ - 6.4
	
	
	Nhạc - 7.7
	ChCờ - 6.1
	
	ChCờ - 7.3
	

	
	2
	
	
	CNghệ - 6.7
	
	
	Nhạc - 7.4
	
	
	CNghệ - 6.1
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	Nhạc - 6.5
	
	CNghệ - 6.3
	MT - 7.7

	
	4
	
	
	MT - 6.5
	
	
	Nhạc - 7.1
	Nhạc - 6.3
	
	MT - 6.2
	MT - 7.4

	
	5
	
	
	CNghệ - 6.4
	
	
	Nhạc - 7.6
	Nhạc - 6.6
	
	CNghệ - 6.2
	

	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	MT - 9.6
	
	
	
	Nhạc - 7.5
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	Nhạc – 9.6
	
	
	
	

	
	4
	
	MT - 7.2
	
	
	
	Nhạc – 9.5
	
	
	
	

	
	5
	
	MT - 9.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	
	
	
	Nhạc - 7.3
	
	
	
	

	
	2
	
	MT - 8.6
	CNghệ - 6.6
	
	
	Nhạc – 8.5
	
	
	
	

	
	3
	
	MT - 8.5
	
	
	
	Nhạc – 8.6
	
	
	
	

	
	4
	
	MT - 7.1
	CNghệ - 6.5
	
	
	Nhạc – 8.7
	
	
	
	

	
	5
	
	MT - 8.7
	MT - 6.6
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	MT - 9.2
	MT - 6.4
	
	
	
	
	Nhạc – 9.1
	
	

	
	3
	
	MT - 9.1
	CNghệ - 6.7
	
	
	
	
	Nhạc – 9.2
	
	

	
	4
	
	MT - 9.4
	CNghệ - 6.4
	
	
	
	
	Nhạc – 9.3
	
	

	
	5
	
	MT - 9.3
	MT - 6.7
	
	
	
	
	Nhạc – 9.4
	
	

	6
	1
	
	
	
	
	
	Nhạc - 7.2
	Nhạc - 6.4
	
	MT - 6.1
	MT - 7.5

	
	2
	
	MT - 8.2
	MT - 6.3
	
	
	Nhạc – 8.1
	Nhạc - 6.7
	
	CNghệ - 6.1
	

	
	3
	
	MT - 8.1
	CNghệ - 6.5
	
	
	Nhạc – 8.2
	Nhạc - 6.2
	
	CNghệ - 6.3
	MT - 7.6

	
	4
	
	MT - 8.4
	CNghệ - 6.6
	
	
	Nhạc – 8.3
	Nhạc - 6.1
	
	CNghệ - 6.2
	MT - 7.3

	
	5
	
	MT - 8.3
	SHL - 6.4
	
	
	Nhạc – 8.4
	SHL - 6.1
	
	
	SHL - 7.3

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	Diễn(CN)
	Kiều(L)
	Nam(L)
	Nhung(L)
	Phước(L)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	ChCờ - 8.7
	
	
	Lí - 10.4
	ChCờ - 8.3
	
	
	
	
	

	
	2
	CNghệ - 8.6
	
	
	Lí - 11.4
	
	
	
	
	
	Lí - 10.1

	
	3
	
	
	
	Lí - 10.3
	Lí - 8.3
	
	
	Lí - 12.4
	
	Lí - 10.2

	
	4
	CNghệ - 8.4
	
	
	
	
	
	
	Lí - 11.2
	
	Lí - 11.1

	
	5
	CNghệ - 8.1
	
	
	ChCờ - 10.5
	
	
	
	ChCờ - 12.2
	
	ChCờ - 11.1

	3
	1
	
	
	
	Lí - 10.5
	
	
	
	Lí - 11.5
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	CNghệ - 11.5
	
	

	
	3
	CNghệ - 8.6
	
	
	CNghệ - 11.4
	
	
	
	CNghệ - 12.2
	
	Lí - 7.3

	
	4
	CNghệ - 8.5
	
	
	
	
	
	
	Lí - 11.2
	
	Lí - 11.1

	
	5
	CNghệ - 8.3
	
	
	
	
	
	
	CNghệ - 11.2
	
	Lí - 7.6

	4
	1
	CNghệ - 8.5
	
	
	
	CNghệ - 9.6
	
	
	Lí - 11.2
	
	

	
	2
	CNghệ - 8.2
	
	
	
	
	
	
	Lí - 12.4
	
	Lí - 10.2

	
	3
	CNghệ - 8.7
	
	
	
	Lí - 8.5
	
	
	
	
	CNghệ - 11.1

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	Lí - 11.5
	
	Lí - 10.1

	
	5
	CNghệ - 8.3
	
	
	
	
	
	
	Lí - 12.2
	
	

	5
	1
	
	
	
	Lí - 10.3
	Lí - 6.7
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	Lí - 10.5
	Lí - 8.6
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	Lí - 11.4
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	Lí - 10.4
	CNghệ - 9.5
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	Lí - 10.4
	Lí - 6.6
	
	
	
	
	

	6
	1
	CNghệ - 8.4
	
	
	Lí - 10.5
	
	
	
	Lí - 11.5
	
	CNghệ - 11.3

	
	2
	CNghệ - 8.2
	
	
	Lí - 11.4
	CNghệ - 9.4
	
	
	CNghệ - 12.4
	
	Lí - 10.2

	
	3
	CNghệ - 8.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Lí - 10.1

	
	4
	CNghệ - 8.7
	
	
	Lí - 10.3
	Lí - 6.5
	
	
	Lí - 12.2
	
	Lí - 11.1

	
	5
	SHL - 8.7
	
	
	SHL - 10.5
	SHL - 8.3
	
	
	SHL - 12.2
	
	SHL - 11.1

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	Thắm(L)
	Thúy(L)
	Xanh(L)
	Anh(Si)
	Chính(Si)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	
	Lí - 11.3
	ChCờ - 9.3
	
	
	Lí - 7.1
	ChCờ - 9.1
	
	
	

	
	2
	
	Lí - 12.1
	CNghệ - 9.1
	
	
	Lí - 7.5
	Sinh - 9.6
	
	
	

	
	3
	
	Lí - 12.3
	
	
	
	
	Sinh - 9.4
	
	Sinh - 8.5
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sinh - 8.1
	

	
	5
	
	ChCờ - 12.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	
	
	Lí - 8.7
	
	Sinh - 6.1
	
	Sinh - 8.5
	

	
	2
	
	
	
	
	Lí - 9.5
	
	Sinh - 9.6
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	Lí - 9.4
	
	
	
	Sinh - 9.5
	

	
	4
	
	
	
	
	Lí - 9.6
	
	
	
	Sinh - 9.3
	

	
	5
	
	
	
	
	Lí - 8.1
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	Lí - 9.2
	
	Lí - 9.5
	
	Sinh - 6.1
	
	
	

	
	2
	
	Lí - 11.3
	Lí - 6.4
	
	Lí - 8.4
	
	Sinh - 9.1
	
	
	

	
	3
	
	Lí - 12.3
	
	
	Lí - 9.4
	
	Sinh - 6.2
	
	
	

	
	4
	
	Lí - 12.5
	Lí - 6.1
	
	Lí - 9.6
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	Lí - 6.2
	
	Lí - 8.2
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	CNghệ - 12.3
	Lí - 6.3
	
	
	
	
	
	Sinh - 9.3
	

	
	2
	
	
	Lí - 9.2
	
	
	
	
	
	Sinh - 8.3
	

	
	3
	
	Lí - 11.3
	Lí - 9.1
	
	
	
	
	
	Sinh - 9.2
	

	
	4
	
	CNghệ - 12.1
	CNghệ - 9.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	Lí - 9.3
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	
	Lí - 12.5
	Lí - 9.1
	
	
	Lí - 7.7
	Sinh - 9.4
	
	Sinh - 8.1
	

	
	2
	
	Lí - 12.1
	
	
	
	Lí - 7.4
	Sinh - 6.2
	
	Sinh - 9.2
	

	
	3
	
	
	CNghệ - 9.3
	
	
	Lí - 7.2
	
	
	Sinh - 9.5
	

	
	4
	
	CNghệ - 12.5
	Lí - 9.3
	
	
	
	Sinh - 9.1
	
	Sinh - 8.3
	

	
	5
	
	SHL - 12.3
	SHL - 9.3
	
	
	
	SHL - 9.1
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	Liễu(Si)
	Linh(Si)
	Ngát(Si)
	Nhung(Si)
	Tâm(Si)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	
	CNghệ - 7.4
	ChCờ - 7.7
	CNghệ - 10.5
	
	CNghệ - 10.3
	ChCờ - 7.4
	
	
	

	
	2
	
	CNghệ - 7.6
	Sinh – 7.7
	
	
	Sinh - 10.2
	Sinh – 7.4
	
	
	Sinh - 11.1

	
	3
	
	CNghệ - 7.3
	Sinh – 7.7
	Sinh - 7.6
	
	
	Sinh – 7.4
	
	
	

	
	4
	
	
	
	Sinh - 7.2
	
	Sinh - 12.2
	
	
	
	Sinh - 12.5

	
	5
	
	
	
	Sinh - 7.1
	
	ChCờ - 10.2
	
	
	
	ChCờ - 11.4

	3
	1
	Sinh - 8.4
	
	
	CNghệ - 10.4
	
	
	
	Sinh - 12.3
	
	Sinh - 11.2

	
	2
	Sinh - 8.6
	
	
	Sinh - 10.5
	
	CNghệ - 10.2
	
	
	
	Sinh - 11.4

	
	3
	
	
	
	Sinh - 7.6
	
	
	
	Sinh - 11.3
	
	Sinh - 11.1

	
	4
	Sinh - 8.2
	
	
	Sinh - 7.1
	
	Sinh - 10.3
	
	
	
	Sinh - 12.4

	
	5
	Sinh - 8.7
	
	
	
	
	Sinh - 12.1
	
	
	
	Sinh - 11.5

	4
	1
	
	CNghệ - 7.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	CNghệ - 7.2
	
	
	
	Sinh - 10.1
	
	
	
	

	
	3
	
	CNghệ - 7.5
	
	
	
	Sinh - 12.2
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	Sinh - 12.1
	
	
	
	

	
	5
	
	CNghệ - 7.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Sinh - 8.6
	
	
	
	
	
	
	Sinh - 7.3
	
	Sinh - 11.2

	
	2
	Sinh - 8.7
	
	
	
	
	
	
	Sinh - 7.5
	
	Sinh - 11.4

	
	3
	Sinh - 8.2
	
	
	
	
	
	
	Sinh - 12.3
	
	Sinh - 11.5

	
	4
	Sinh - 8.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sinh - 12.4

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	
	
	
	
	
	
	
	Sinh - 7.3
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	Sinh - 11.3
	
	

	
	3
	
	
	
	Sinh - 10.4
	
	
	
	Sinh - 7.5
	
	Sinh - 12.5

	
	4
	
	
	
	Sinh - 7.2
	
	CNghệ - 10.1
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	SHL - 7.7
	
	SHL - 10.2
	
	SHL - 7.4
	
	SHL - 11.4

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	Thủy(Si)
	Anh(H)
	Khuyên(H)
	Nguyên (H)
	Phương(H)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	ChCờ - 6.7
	
	
	
	ChCờ - 8.4
	
	
	
	ChCờ - 8.6
	

	
	2
	
	
	
	Hóa - 10.3
	Hóa - 8.4
	
	
	
	
	

	
	3
	Sinh - 6.7
	
	
	
	
	
	
	
	Hóa - 8.7
	

	
	4
	
	
	
	Hóa - 10.5
	
	
	
	
	Hóa - 8.2
	

	
	5
	
	
	
	ChCờ - 10.3
	
	
	
	
	Hóa - 8.6
	

	3
	1
	
	
	Hóa - 9.3
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Sinh - 6.5
	
	Hóa - 9.1
	
	
	
	
	
	Hóa - 8.7
	

	
	3
	Sinh - 6.3
	
	Hóa - 9.6
	
	
	
	
	
	Hóa - 8.1
	

	
	4
	Sinh - 6.4
	
	
	
	
	
	
	
	Hóa - 9.5
	

	
	5
	Sinh - 6.6
	
	Hóa - 9.2
	
	
	
	
	
	Hóa - 9.4
	

	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	Hóa - 10.2
	
	

	
	2
	
	
	Hóa - 9.2
	
	
	
	
	
	Hóa - 9.5
	

	
	3
	
	
	Hóa - 9.6
	
	
	
	
	Hóa - 10.1
	Hóa - 8.6
	

	
	4
	
	
	Hóa - 9.3
	
	
	
	
	Hóa - 12.2
	Hóa - 8.1
	

	
	5
	
	
	Hóa - 9.1
	
	
	
	
	Hóa - 12.4
	Hóa - 9.4
	

	5
	1
	
	
	
	
	Hóa - 8.5
	
	
	Hóa - 10.1
	
	

	
	2
	Sinh - 6.5
	
	
	
	
	
	
	Hóa - 10.2
	
	

	
	3
	Sinh - 6.4
	
	
	
	Hóa - 8.3
	
	
	
	
	

	
	4
	Sinh - 6.7
	
	
	
	
	
	
	Hóa - 12.2
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	Hóa - 12.4
	
	

	6
	1
	
	
	
	
	Hóa - 8.5
	
	
	Hóa - 12.2
	
	

	
	2
	Sinh - 6.6
	
	
	
	Hóa - 8.4
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	Hóa - 10.3
	Hóa - 8.3
	
	
	Hóa - 12.4
	Hóa - 8.2
	

	
	4
	Sinh - 6.3
	
	
	Hóa - 10.5
	
	
	
	
	
	

	
	5
	SHL - 6.7
	
	
	SHL - 10.3
	SHL - 8.4
	
	
	
	SHL - 8.6
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	Trang(H)
	Vân(H)
	Diệu(CD)
	Giang(S)
	Hằng(CD)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	
	
	
	Hóa - 11.5
	ChCờ - 6.2
	
	
	
	GDCD – 12.1
	

	
	2
	
	
	
	Hóa - 11.5
	GDCD - 9.3
	
	
	
	GDCD - 8.3
	

	
	3
	
	
	
	Hóa - 11.4
	GDCD - 9.5
	
	
	
	GDCD - 8.2
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	GDCD – 12.3
	

	
	5
	
	
	
	ChCờ - 11.2
	GDCD - 9.6
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	
	
	
	
	Sử - 8.1
	
	GDCD – 12.5
	

	
	2
	
	Hóa - 12.1
	
	
	
	
	
	
	GDCD - 8.5
	

	
	3
	
	Hóa - 12.3
	
	
	
	
	Sử - 8.5
	
	GDCD - 8.7
	

	
	4
	
	Hóa - 12.5
	
	
	
	
	Sử - 8.3
	
	GDCD - 8.1
	

	
	5
	
	Hóa - 11.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	Hóa - 12.5
	
	Hóa - 11.1
	GDCD - 9.1
	
	Sử - 8.3
	
	GDCD – 11.4
	

	
	2
	
	Hóa - 12.3
	
	Hóa - 11.2
	GDCD - 6.1
	
	Sử - 8.6
	
	GDCD – 11.1
	

	
	3
	
	
	
	Hóa - 11.4
	GDCD - 6.3
	
	Sử - 9.1
	
	GDCD – 11.5
	

	
	4
	
	Hóa - 11.3
	
	Hóa - 10.4
	GDCD - 9.2
	
	Sử - 8.5
	
	GDCD - 8.4
	

	
	5
	
	Hóa - 12.1
	
	
	GDCD - 6.7
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	Hóa - 12.1
	
	Hóa - 11.1
	GDCD - 6.2
	
	Sử - 9.2
	
	
	

	
	2
	
	Hóa - 12.3
	
	Hóa - 11.1
	
	
	Sử - 8.1
	
	
	

	
	3
	
	Hóa - 12.5
	
	Hóa - 10.4
	GDCD - 9.4
	
	Sử - 8.7
	
	
	

	
	4
	
	
	
	Hóa - 11.2
	GDCD - 6.6
	
	Sử - 8.2
	
	
	

	
	5
	
	Hóa - 11.3
	
	
	GDCD - 6.5
	
	
	
	
	

	6
	1
	
	
	
	Hóa - 11.4
	
	
	Sử - 8.2
	
	GDCD – 11.2
	

	
	2
	
	
	
	Hóa - 11.5
	
	
	Sử - 8.7
	
	GDCD – 11.3
	

	
	3
	
	
	
	Hóa - 11.2
	GDCD - 6.4
	
	
	
	GDCD - 8.6
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	Sử - 8.6
	
	
	

	
	5
	
	
	
	SHL - 11.2
	SHL - 6.2
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	Hương(Đ)
	Liên(Đ)
	Luật(S)
	Luyến(Đ)
	Lý(S)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	
	
	ChCờ - 6.5
	
	
	
	
	Địa - 11.2
	
	

	
	2
	
	
	Địa - 9.4
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	Địa - 7.2
	
	

	
	4
	
	
	Địa - 6.4
	
	
	
	
	Địa - 11.3
	
	

	
	5
	
	
	Địa - 9.5
	
	
	
	
	Địa - 7.7
	
	

	3
	1
	
	Địa - 7.1
	
	
	
	
	
	Địa - 11.4
	
	Sử - 12.1

	
	2
	
	Địa - 10.1
	
	
	
	
	
	Địa - 7.6
	
	Sử - 12.2

	
	3
	
	Địa - 10.4
	
	
	
	
	
	Địa - 7.4
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	Địa - 7.7
	
	Sử - 12.3

	
	5
	
	Địa - 10.2
	
	
	
	
	
	Địa - 12.5
	
	Sử - 7.7

	4
	1
	
	Địa - 10.1
	
	
	
	
	
	Địa - 12.4
	
	Sử - 12.1

	
	2
	
	Địa - 10.4
	Địa - 9.4
	
	
	
	
	Địa - 7.5
	
	Sử - 10.5

	
	3
	
	Địa - 10.5
	Địa - 6.6
	
	
	
	
	Địa - 11.5
	
	Sử - 7.6

	
	4
	
	Địa - 10.3
	Địa - 6.2
	
	
	
	
	Địa - 11.1
	
	Sử - 12.3

	
	5
	
	Địa - 10.2
	Địa - 6.1
	
	
	
	
	
	
	Sử - 10.4

	5
	1
	
	Địa - 12.2
	
	
	
	
	
	Địa - 7.2
	
	Sử - 7.7

	
	2
	
	Địa - 12.1
	Địa - 6.7
	
	
	
	
	Địa - 7.6
	
	

	
	3
	
	Địa - 7.1
	Địa - 6.3
	
	
	
	
	
	
	Sử - 10.3

	
	4
	
	Địa - 7.3
	Địa - 6.5
	
	
	
	
	Địa - 7.4
	
	Sử - 10.1

	
	5
	
	Địa - 10.5
	Địa - 9.6
	
	
	
	
	Địa - 7.5
	
	Sử - 12.2

	6
	1
	
	Địa - 10.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	Địa - 7.3
	
	
	
	
	
	
	
	Sử - 7.6

	
	3
	
	
	Địa - 9.6
	
	
	
	
	
	
	Sử - 10.2

	
	4
	
	Địa - 12.3
	Địa - 9.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	SHL - 6.5
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	Thủy(Su)
	Việt(S)
	Yến(CD)
	Yến(Đ)
	Hải(Ti)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	
	
	
	Sử - 12.5
	ChCờ - 7.2
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	Sử - 12.4
	GDCD – 12.1
	
	Địa - 9.2
	
	
	Tin - 8.4

	
	3
	
	
	
	Sử - 11.2
	GDCD – 12.2
	
	Địa - 8.4
	
	
	Tin – 8.4

	
	4
	
	
	
	Sử - 11.5
	
	
	Địa - 8.6
	
	
	Tin – 8.5

	
	5
	
	
	
	
	
	
	Địa - 8.7
	
	
	Tin – 8.5

	3
	1
	Sử - 9.6
	Sử - 7.5
	
	
	
	GDCD - 10.3
	Địa - 9.1
	
	
	

	
	2
	
	Sử - 7.3
	Sử - 6.4
	
	
	GDCD - 7.2
	Địa - 9.3
	
	
	Tin – 9.3

	
	3
	Sử - 8.4
	Sử - 7.2
	Sử - 6.1
	
	
	
	
	
	
	Tin – 9.3

	
	4
	
	Sử - 7.4
	Sử - 6.7
	
	
	GDCD - 10.1
	
	
	
	Tin – 9.4

	
	5
	
	Sử - 7.1
	Sử - 6.3
	
	
	GDCD - 7.3
	
	
	
	Tin – 9.4

	4
	1
	
	Sử - 7.1
	
	Sử - 11.4
	
	
	
	
	
	Tin - 7.4

	
	2
	
	Sử - 7.4
	
	Sử - 11.1
	
	
	
	
	
	Tin - 7.3

	
	3
	
	Sử - 7.3
	
	Sử - 11.3
	
	
	
	
	
	Tin - 7.1

	
	4
	
	Sử - 7.2
	
	Sử - 12.4
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	Sử - 7.5
	
	Sử - 12.5
	
	
	
	
	
	Tin - 7.2

	5
	1
	Sử - 8.4
	
	Sử - 6.5
	
	
	GDCD - 10.5
	Địa - 8.2
	
	
	

	
	2
	Sử - 9.3
	
	
	
	
	GDCD - 7.1
	Địa - 9.1
	
	
	Tin - 7.2

	
	3
	
	
	Sử - 6.6
	
	
	GDCD - 7.6
	Địa - 8.1
	
	
	Tin - 7.4

	
	4
	Sử - 9.4
	
	Sử - 6.2
	
	
	GDCD - 10.2
	Địa - 8.5
	
	
	Tin - 7.1

	
	5
	Sử - 9.5
	
	
	
	
	GDCD - 7.7
	Địa - 9.2
	
	
	Tin - 7.3

	6
	1
	
	
	
	
	
	GDCD - 10.4
	Địa - 8.3
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	Địa - 9.3
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	GDCD - 7.4
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	GDCD - 7.5
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	SHL - 7.2
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	Hiếu(Ti)
	Hưng(Ti)
	Sao(Ti)
	Cam (TD)
	Khanh(TD)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	Tin – 12.1
	
	
	
	
	Tin - 10.1
	
	
	
	

	
	2
	Tin – 12.4
	
	
	Tin - 8.1
	
	Tin - 10.5
	TD -7.3
	TD -8.5
	TD -7.5
	TD -6.3

	
	3
	Tin – 12.3
	
	
	Tin – 8.1
	
	Tin - 7.5
	TD -7.3
	TD -8.5
	TD -7.5
	TD -6.3

	
	4
	Tin – 12.2
	
	
	Tin – 8.2
	
	Tin - 7.6
	
	TD -8.4
	
	TD -6.4

	
	5
	
	
	
	Tin – 8.2
	
	
	
	TD -8.4
	
	TD -6.4

	3
	1
	
	
	
	
	
	Tin - 7.7
	TD -12.3
	
	
	

	
	2
	Tin – 12.5
	
	
	Tin – 9.2
	
	Tin - 10.3
	TD -12.3
	
	
	TD -9.4

	
	3
	Tin – 11.1
	
	
	Tin – 9.2
	
	Tin - 10.2
	TD -12.4
	
	
	TD -9.4

	
	4
	Tin – 11.1
	
	
	Tin – 9.1
	
	Tin - 10.5
	TD -12.4
	
	
	TD -9.6

	
	5
	
	
	
	Tin – 9.1
	
	Tin - 10.4
	
	
	
	TD -9.6

	4
	1
	Tin – 11.3
	
	
	
	
	
	TD -11.2
	
	TD -10..4
	

	
	2
	Tin – 11.3
	
	
	Tin - 8.3
	
	
	TD -11.2
	TD -6.6
	TD -10.4
	TD -6.5

	
	3
	Tin – 11.2
	
	
	Tin – 8.3
	
	
	TD -11.3
	TD -6.6
	
	TD -6.5

	
	4
	Tin – 11.2
	
	
	
	
	
	TD -11.3
	TD -7.4
	
	TD -7.6

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	TD -7.4
	
	TD -7.6

	5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	TD -10.1
	

	
	2
	
	
	
	Tin – 9.5
	
	Tin - 10.3
	
	
	TD -10.1
	

	
	3
	
	
	
	Tin – 9.5
	
	Tin - 7.5
	
	
	TD -10.2
	

	
	4
	
	
	
	Tin – 9.6
	
	Tin - 7.7
	
	
	TD -10.2
	

	
	5
	
	
	
	Tin – 9.6
	
	Tin - 7.6
	
	
	
	

	6
	1
	Tin – 11.5
	
	
	
	
	Tin - 10.2
	TD -11.4
	
	
	

	
	2
	Tin – 11.5
	
	
	Tin - 8.7
	
	Tin - 10.1
	TD -11.4
	
	
	

	
	3
	Tin – 11.4
	
	
	Tin – 8.7
	
	
	TD -11.5
	
	
	

	
	4
	Tin – 11.4
	
	
	Tin – 8.6
	
	Tin - 10.4
	TD -11.5
	
	
	

	
	5
	
	
	
	Tin – 8.6
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	Quy(TD)
	Thien (QP)
	Tuan (TD)
	Lộc(PHT)
	

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	
	
	QP -12/3
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	TD -7.2
	TD -6.1
	QP -12/3
	
	TD -7.1
	TD -8.2
	
	
	
	

	
	3
	TD -7.2
	TD -6.1
	QP -12/4
	
	TD -7.1
	TD -8.2
	
	
	
	

	
	4
	
	TD -6.2
	QP -12/4
	
	
	TD -8.1
	
	
	
	

	
	5
	
	TD -6.2
	
	
	
	TD -8.1
	
	
	
	

	3
	1
	TD -11.1
	
	QP -12/2
	
	TD -12.1
	
	
	
	
	

	
	2
	TD -11.1
	TD -9.5
	QP -12/2
	
	TD -12.1
	TD -9.1
	
	
	
	

	
	3
	TD -12.5
	TD -9.5
	QP -12/1
	
	TD -12.2
	TD -9.1
	
	
	
	

	
	4
	TD -12.5
	TD -9.3
	QP -12/1
	
	TD -12.2
	TD -9.2
	
	
	
	

	
	5
	
	TD -9.3
	
	
	
	TD -9.2
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	QP -11.1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	QP -11.4
	
	
	TD -6.7
	
	
	
	

	
	3
	
	
	QP -10.4
	
	
	TD -6.7
	
	
	
	

	
	4
	
	TD -8.3
	QP -11.5
	
	
	TD -7.7
	
	
	
	

	
	5
	
	TD -8.3
	
	
	
	TD -7.7
	
	
	
	

	5
	1
	
	
	QP -10.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	TD -10.5
	
	QP -10.2
	
	TD -10.3
	
	
	
	
	

	
	3
	TD -10.5
	
	QP -10.1
	
	TD -10.3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	QP -10.3
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	
	
	QP -11.3
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	TD -8.6
	QP -11.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	TD -8.6
	QP -12.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	TD -8.7
	QP -12.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	TD -8.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


